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Thứ/ Ngày/ 

Buổi 
Tiết 

Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài 

ĐDDH 

 

2 

13/02 

S
Á

N
G

 

1 
 

Chào cờ 
Sinh hoạt dưới cờ – Chủ điểm: Tuyên truyền phòng 

chống dịch bệnh theo mùa 
 

2 43 Tập đọc Sầu riêng Máy chiếu 

3  Dyned Theme 5: Time - Lesson 6.1  

4 106 Toán Luyện tập chung (Tr.118) Bảng phụ 

C
H

IỂ
U

 5  HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

6 22 Kể chuyện  Con vịt xấu xí   Máy chiếu 

7 22 Đạo đức Lịch sự với mọi người (tiết 2). LG. BH và BHĐĐ Thẻ hoa 

8 43 Khoa học Âm thanh trong cuộc sống Máy chiếu 

3 

14/02 

S
Á

N
G

 

1  Mĩ thuật Sáng tạo với những nếp gấp giấy (T2  

2 43 LT&C Chủ ngữ trong câu kể Ai thế nào? Máy chiếu 

3 107 Toán So sánh hai phân số cùng mẫu số (Tr.119) Bảng phụ 

4 43 Thể dục Nhảy dây. Trò chơi: Đi qua cầu 
Còi, dây 

nhảy 

C
H

IỂ
U

 

5 43 TLV Luyện tập quan sát cây cối Máy chiếu,  

6  HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

7  HĐNGCK 
PTTNTT: Bài 5:  Phòng tránh tai nạn thương tích do 

các trò chơi nguy hiểm 
Tư liệu 

8  ĐSTV 
Giới thiệu & đọc sách "Những bí mật kỳ diệu dành 

cho học sinh" 
 

4 

15/02 

S
Á

N
G

 

1 44 Tập đọc Chợ Tết Máy chiếu 

2  Toán Luyện tập( Tr.120) Bảng phụ 

3  Tin học Sao chép nội dung từ phần mềm khác (T1)  

4  HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

C
H

IỂ
U

 5 44 Khoa học Âm thanh trong cuộc sống (tiếp) Tư liệu 

6 22 Kĩ thuật Trồng cây rau, hoa (tiết 1) Bộ KT 

7 22 Địa lí HĐSX của người dân ở đồng bằng Nam Bộ (tiếp) Máy chiếu 

5 
16/02 

S
Á

N
G

 

1  Tiếng Anh Would you like some milk? Lesson 1  

2 44 LT&C Mở rộng vôn từ: Cái đẹp Máy chiếu 

3  Dyned Theme 5: Time – Lesson 6.2  

4 109 Toán So sánh hai phân số khác mẫu  (Tr.121) Bảng phụ 

C
H

IỂ
U

 5  Âm nhạc Ôn tập bài hát: Bàn tay mẹ. Tập đọc nhạc: TĐN số 6  

6  Tin học Sao chép nội dung từ phần mềm khác (T2)  

7 44 Thể dục Ôn tập nhảy dây. Trò chơi "Đi qua cầu" Còi 

8  HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

6 
17/02 

S
Á

N
G

 

1  Tiếng Anh Would you like some milk? Lesson 2  

2 44 TLV Luyện tập miêu tả các bộ phận của cây cối. Máy chiếu 

3 110 Toán Luyện tập(Tr.122) Máy chiếu 

4  HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

C
H

IỂ
U

 5 22 Chính tả Nghe- viết: Sầu riêng Máy chiếu 

6 22 Lịch sử Trường học thời hậu Lê Máy chiếu 

7  
SHL Sơ kết tuần. SHCĐ: Tham quan một di tích LS, di tích 

một văn hóa ở địa phương 
Hoa thi đua 


